
Trang 1

Tháng 7 năm 2021

Đơn vị: 03-Ban QLDA Khe Chàm II-IV

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương SP

Tiền ăn
DV

Phí ở
chung cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXLCông

120.409.33910.869.200495.0001.179.300876.1001.313.9007.004.900131.278.5391.189.38532.201.1545127.888.000225Tổ quản lý011

17.845.4851.405.90055.000149.000114.500171.700915.70019.251.385440.23112.201.154516.610.000A2011.446.000
Phó Giám đốc Ban

DA
Đào Ngọc ThắngHL-000891

15.694.1231.327.30055.000149.000107.000160.500855.80017.021.423411.423116.610.000A2610.697.000
Phó Giám đốc Ban

DA
Nguyễn Ngọc QuỳnhHL-064682

13.725.0001.223.00055.000139.20098.000147.000783.80014.948.00014.948.000A279.797.000
Trưởng phòng Kỹ

thuật ban
Nguyễn Đình KhươngHL-001563

13.766.7001.181.30055.000139.60094.000141.000751.70014.948.00014.948.000A279.395.000
Trưởng phòng Kỹ

thuật ban
Vi Huy TùngHL-035344

13.653.6001.294.40055.000138.500104.900157.300838.70014.948.00014.948.000A2210.483.000
Trưởng phòng

Nghiệp vụ
Trần Văn ChắpHL-001185

11.299.6001.156.40055.000114.70094.000141.000751.70012.456.00012.456.000A279.395.000Phó phòng banNguyễn Hữu SơnHL-049206

11.363.5001.092.50055.000115.30087.900131.800702.50012.456.00012.456.000A278.781.000Phó phòng banTrần Đức MạnhHL-001477

11.363.5001.092.50055.000115.30087.900131.800702.50012.456.00012.456.000A278.781.000Phó phòng banPhạm Quý MạnhHL-045908

11.697.8311.095.90055.000118.70087.900131.800702.50012.793.731337.731112.456.000A228.781.000Phó phòng banNguyễn Tiến DũngHL-000929

172.793.25517.245.3661.196.000968.6661.100.0001.774.8001.162.7001.744.4009.298.800190.038.621311.352649.2693189.078.000508Tổ chuyên viên082

10.213.200747.80055.000103.70056.10084.200448.80010.961.00010.961.000A275.609.000Chuyên viênVũ Huy AnhHL-0059810

7.572.600666.40055.00077.00050.90076.400407.1008.239.0008.239.000A275.088.000Nhân viênNguyễn Văn AnhHL-0728911

9.130.8671.830.133598.000484.33355.000103.70056.10084.200448.80010.961.00010.961.000A275.609.000Chuyên viênTrần Văn VuiHL-0360712

10.426.731750.00055.000105.90056.10084.200448.80011.176.731215.731110.961.000A265.609.000Chuyên viênNguyễn Quang HộiHL-0477213

8.651.392677.30055.00087.90050.90076.400407.1009.328.692195.69219.133.000A265.088.000Chuyên viênLưu Mạnh TuấnHL-0581314

8.192.800940.20055.00083.30076.400114.600610.9009.133.0009.133.000A277.636.000Chuyên viênNguyễn Văn HảiHL-0283015

8.457.600675.40055.00086.00050.90076.400407.1009.133.0009.133.000A275.088.000Chuyên viênTô Long VươngHL-0548616

8.343.700789.30055.00084.80061.90092.800494.8009.133.0009.133.000A276.184.000Chuyên viênTrần Xuân DuHL-0213217

8.403.500729.50055.00085.40056.10084.200448.8009.133.0009.133.000A275.609.000Chuyên viênĐoàn Xuân HòaHL-0015718

7.261.3671.871.633598.000484.33355.00084.80061.90092.800494.8009.133.0009.133.000A276.184.000Chuyên viênNguyễn Quốc ĐiệpHL-0005519

8.403.500729.50055.00085.40056.10084.200448.8009.133.0009.133.000A275.609.000Chuyên viênHà Duy MinhHL-0009320

10.213.200747.80055.000103.70056.10084.200448.80010.961.00010.961.000A275.609.000Chuyên viênNguyễn Tiến ChỉnhHL-0666621

8.343.700789.30055.00084.80061.90092.800494.8009.133.0009.133.000A276.184.000Chuyên viênNguyễn Hồng PhươngHL-0072922

8.579.146791.70055.00087.20061.90092.800494.8009.370.846237.84619.133.000A226.184.000Chuyên viênLương Xuân LươngHL-0015123



Trang 2

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương SP

Tiền ăn
DV

Phí ở
chung cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXLCông

8.534.438676.40055.00086.00051.00076.500407.9009.210.83877.8389.133.000A225.098.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh ThủyHL-0273424

8.355.638855.20055.00084.20068.200102.300545.5009.210.83877.8389.133.000A226.818.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh LoanHL-0030625

8.343.700789.30055.00084.80061.90092.800494.8009.133.0009.133.000A276.184.000Chuyên viênĐinh Xuân QuảngHL-0505826

8.481.338729.50055.00085.40056.10084.200448.8009.210.83877.8389.133.000A225.609.000Chuyên viênNguyễn Thị Thu HươngHL-0085427

8.481.338729.50055.00085.40056.10084.200448.8009.210.83877.8389.133.000A225.609.000Chuyên viênPhạm Châu NinhHL-0088528

8.403.500729.50055.00085.40056.10084.200448.8009.133.0009.133.000A225.609.000Chuyên viênPhạm Thanh MinhHL-0013829

4.600.541587.30055.00046.60046.30069.400370.0005.187.84143.8415.144.00022Tổ y tế163

4.600.541587.30055.00046.60046.30069.400370.0005.187.84143.8415.144.000A224.624.000Nhân viên y tếHoàng Bích LiênHL-0531330

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 8 năm 2021

297.803.13528.701.8661.196.000968.6661.650.0003.000.7002.085.1003.127.70016.673.700326.505.001355.1931.838.65462.201.1545322.110.000755                  Tổng cộng


